
 

STT Tên hàng hóa, dịch
vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế suất Thành tiền

trước thuế Tiền thuế Thành tiền
sau thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 6 x 7 9 = 7 + 8

1 Chân giò heo muối
300g Thu Hằng khay 1,000 69.759,00 8% 69.759,00 5.581,00 75.340,00

2 Gà hấp xì dầu 500g Gói 1,000 106.026,00 8% 106.026,00 8.482,00 114.508,00

Tổng hợp Thuế suất Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Thành tiền sau thuế GTGT

Hàng hóa không kê khai nộp thuế KKKNT

Hàng hóa không chịu thuế GTGT KCT

Hàng hóa chịu thuế suất 0%

Hàng hóa chịu thuế suất 5%

Hàng hóa chịu thuế suất 8% 175.785,00 14.063,00 189.848,00

Hàng hóa chịu thuế suất 10%

Tổng cộng tiền thanh toán   175.785  14.063  189.848

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi tám đồng chẵn 

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

 
Signature Valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT
NAM
Ngày ký: 11/08/2025

Mã tra cứu hóa đơn: krw8zmjlrp Trang tra cứu: https://tracuu.einvoice365.com/ 
 (Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện hóa đơn điện tử)

Ngày 31 tháng 07 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 516

Tên đơn vị bán: CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108432911

Địa chỉ: Số 142 Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản: 00200014759670 Tại ngân hàng: TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sở Giao Dịch

Số giao dịch: 100001152507000356 Kho: FujiMart Center ( Mua chung HCRC)

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế: 0309391503
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Số CCCD/Số định danh cá nhân: Số điện thoại: 02862906631
Mã số đơn vị có quan hệ ngân sách:
Số tài khoản:  Tại ngân hàng:
Hình thức thanh toán: Đối trừ công nợ




